
1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

5 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

6 TNXH TNXH TNXH Tiếng việt Tiếng Việt TNXH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Âm nhạc Toán

4 TNXH Toán TNXH TNXH HĐ trải nghiệm TNXH

5 Âm nhạc HĐ trải nghiệm HĐ trải nghiệm HĐTN HDH HĐTN

6 HDH HDH HDH HDH TNXH HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán TA TNXH GDTC Tiếng Việt Toán HĐThư viện

4 GDTC Toán TA Toán Tiếng Việt HĐThư viện Toán

5 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐThư viện Toán TA GDTC

6 HĐ trải nghiệm GDTC Toán TA TNXH GDTC HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH Toán TA

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Toán Toán

4 Toán Toán Tiếng Anh HDH Tiếng Việt Tiếng Việt

5 GDTC HĐThư viện Mĩ thuật GDTC Tiếng Anh Âm nhạc

6 HĐ Thư viện Mĩ thuật GDTC Âm nhạc GDTC Tiếng Anh

7 HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH

8

1 Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt GDTC

3 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐThư viện Tiếng Việt Toán Mĩ thuật

4 Toán Tiếng Việt Toán GDTC Mĩ thuật Tiếng Việt

5 HDH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt

6 Tiếng Việt HDH HDH HDH HDH HDH

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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